Ngày soạn: ....../...../.....
Ngày dạy: ....../...../......

TIẾT......  THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
I. Mục tiêu
1. Kiến thức
- Nhận biết được từ ngữ địa phương và biết cách sử dụng từ ngữ địa phương trong hoàn cảnh phù hợp.
- Phân biệt được từ ngữ địa phương và từ ngữ toàn dân.
2. Năng lực
	a. Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
	b. Năng lực riêng biệt
- Năng lực nhận diện và sử dụng tử ngữ địa phương trong hoàn cảnh phù hợp.
3. Phẩm chất
- Biết yêu mến, trân trọng vẻ đẹp phong phú, đa dạng của các vùng miền.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Chuẩn bị của GV
- Giáo án
- Phiếu bài tập, trả lời câu hỏi
- Bảng phân công nhiệm vụ cho học sinh hoạt động trên lớp
- Bảng giao nhiệm vụ học tập cho học sinh ở nhà.
2. Chuẩn bị của HS: SGK, SBT Ngữ văn 7 tập một, soạn bài theo hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài, vở ghi, v.v…
III. Tiến trình dạy học
Hoạt động 1: Khởi động
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.
b. Nội dung: GV trình bày vấn đề.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV tổ chức trò chơi: NHÀ NGÔN NGỮ HỌC
Quan sát đoạn video sau và liệt kê các từ ngữ địa phương.
https://www.youtube.com/watch?v=WJSyxX8bZVU
- HS tiếp nhận nhiệm vụ, nghe và trả lời;
- GV dẫn dắt vào bài học mới: Mỗi một dân tộc trên đất nước chúng ta đều mang những màu sắc riêng biệt. Một trong những phương tiện để thể hiện rõ nhất màu sắc riêng biệt đó chính là ngôn ngữ, chính xác và chi tiết hơn, đó là từ ngữ địa phương. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá, nhận diện và sử dụng ngôn ngữ, từ ngữ địa phương đó.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức
a. Mục tiêu: nhận biết từ ngữ địa phương, biết sử dụng từ ngữ địa phương
b. Nội dung: HS sử dụng SGK, chắt lọc kiến thức để tiến hành trả lời câu hỏi.
c. Sản phẩm học tập: HS tiếp thu kiến thức và câu trả lời của HS 
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Thao tác 1: Nhận biết từ ngữ địa phương
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- Từ ngữ địa phương là gì? Từ ngữ địa phương thể hiện điều gì? Cho ví dụ về từ ngữ địa phương?
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
- Dự kiến sản phẩm:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 

Thao tác 2: Sử dụng từ ngữ địa phương
Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- Từ ngữ địa phương thường được sử dụng khi nào?
- Theo em, trong văn bản khoa học, hành chính có nên sử dụng từ ngữ địa phương hay không, vì sao?
- Hãy lấy 1 ví dụ về từ ngữ địa phương được sử dụng trong tác phẩm văn học.
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
- Dự kiến sản phẩm:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 
	I. Hình thành kiến thức
1. Nhận biết từ ngữ địa phương
- Mỗi vùng miền có một số từ ngữ riêng biệt, thường gọi là từ ngữ địa phương. Những từ ngữ đó phát sinh từ những nét riêng về điều kiện tự nhiên, đặc điểm tâm lí và phong tục tập quán của cư dân địa phương. Từ ngữ địa phương thể hiện tính đa dạng trong ngôn ngữ của một cộng đồng.
- Khác với từ ngữ toàn dân, từ ngữ địa phương thường chỉ được dùng ở một vùng, miền nhất định.
- Ví dụ về từ ngữ địa phương:
	Địa phương
	Từ ngữ địa phương
	Từ ngữ toàn  dân

	Miền Bắc
	U
	Mẹ

	Miền Trung
	Mô
	Đâu

	Miền Nam
	Tía
	Bố







2. Sử dụng từ ngữ địa phương
- Trong tác phẩm văn học, từ ngữ địa phương có thể được dùng nhằm tạo sắc thái địa phương cho câu chuyện, nhân vật...
- Trong các văn bản khoa học, hành chính,... Không được dùng từ ngữ địa phương (trừ khi có lí do dặc biệt). 
- Trong giao tiếp thông thường, chỉ nên dùng từ ngữ địa phương khi trò chuyện thân vật với những người nói cùng phương ngữ với mình.
- Ví dụ: 
	Đồng chí mô nhớ nữa
           Kể chuyện Bình Trị Thiên
           Cho bầy tui nghe ví
           Bếp lửa rung rung đôi vai đồng chí
           - Thưa trong nớ hiện chừ  vô cùng gian khổ,
           Đồng bào ta phải kháng chiến ra ri
                                 (Theo Hồng Nguyên, Nhớ)
 Tô đậm màu sắc địa phương




Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: biết sử dụng kiến thức vừa học để giải quyết các bài tập
b. Nội dung: Sử dụng sgk, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.
d. Tổ chức thực hiện: 
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: chuyển giao nhiệm vụ
- GV tổ chức Hoạt động nhóm 
Nhóm 1+3: bài 2-4
Nhóm 2+4: bài 1-3
Bước 2: HS trao đổi thảo luận, thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ 
- Dự kiến sản phẩm:
Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận
- HS trình bày sản phẩm thảo luận;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- GV nhận xét, bổ sung, chốt lại kiến thức 







	 Bài tập 1
- Những từ ngữ địa phương là: thẫu, vịm, trẹc
 Những từ này được xem là từ ngữ địa phương vì nó là những từ ngữ thuộc phương ngữ riêng của miền Trung và những từ ngữ này có từ ngữ toàn dân tương ứng.

Bài tập 2
	Từ ngữ địa phương
	Từ ngữ toàn dân

	Lạt
	Nhạt

	Duống
	Xuống

	Xắt
	Thái

	Vịn
	Liễn

	Đậu phụng
	Lạc

	Trụng
	Nhúng

	Thẫu
	Thầu

	Nhiêu khê
	Thôi lôi

	Trẹc
	Cái mẹt

	Vi tinh
	Bột ngọt

	O
	Cô 



Bài tập 3
Trong Chuyện cơm hến, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sử dụng từ ngữ địa phương nhằm khắc họa không khí, sắc thái riêng của Huế, miêu tả lối nói riêng của Huế. Tính chất địa phương của bài văn góp phần tạo ấn tượng một cách sâu đậm về Huế và văn hóa Huế. Nói về không gian văn hóa Huế bằng một số từ ngữ Huế thì sẽ nêu bật được màu sắc Huế.

Bài tập 4
	Địa phương
	Từ ngữ địa phương
	Từ ngữ toàn  dân

	Miền Bắc
	U, thầy
	Mẹ, bố

	Miền Trung
	Mô, o, răng
	Đâu, cô, sao

	Miền Nam
	Tía, má, quả thơm
	Bố, mẹ, quả dứa








[bookmark: _GoBack]Hoạt động 4: Vận dụng
a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.
b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d. Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS: Bài tập nhanh: Tìm từ ngữ địa phương trong đoạn trích sau đây (trích từ truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng) và giải thích nghĩa của các từ địa phương đó.
Nghe mẹ nó bảo gọi ba vào ăn cơm thì nó bảo lại:
– Thì má cứ kêu đi.
Mẹ nó đâm nổi giận quơ đũa bếp dọa đánh, nó phải gọi nhưng lại nói trổng:
– Vô ăn cơm!
Anh Sáu vẫn ngồi im, giả vờ không nghe, chờ nó gọi “Ba vô ăn cơm”. Con bé cứ đứng trong bếp nói vọng ra:
– Cơm chín rồi!
Anh cũng không quay lại. Con bé bực quá, quay lại mẹ và bảo:
– Con kêu rồi mà người ta không nghe.
Gợi ý đáp án:
	Từ ngữ địa phương
	Ý nghĩa

	Ba
	Cha

	Má
	Mẹ

	Kêu
	Gọi

	Đâm
	Trở thành

	Đũa bếp
	Đũa cả

	Nói trổng
	Nói trống không

	Vô 
	Vào



- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


